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TỈNH THANH HÓA 
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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-PCTT Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2026 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và đợt mưa lớn trên địa 

bàn tỉnh từ ngày 13/9/2026 đến ngày 17/9/2026 

(Tính đến 16 giờ 00 ngày 17/9/2026) 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1.  Về tình hình mưa  

Từ 07 giờ ngày 13/9/2026 đến 13 giờ ngày 17/9/2026, trên địa bàn tỉnh đã 

có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm, 

một số nơi có lượng mưa lớn: KT Tĩnh Gia 829 mm, TV Ngọc Trà 651 mm, TV 

Cụ Thôn 565mm, TV Lèn 559mm, TV Chuối 532mm;…. Dự báo từ chiều 17/9 

đến chiều 19/9/2026 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng 

lượng mưa còn có khả năng đạt từ 50 - 100mm, có nơi trên 150mm, riêng khu vực 

Tây Bắc từ 40 - 80mm, có nơi trên 100mm. 

2. Về tình hình lũ: Trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi, Cầu Chày đã xảy 

ra đợt lũ vượt mức báo động, hiện tại mực nước trên các sông dao động lên chậm, 

riêng sông Yên đã đạt đỉnh; mực nước trên sông Bưởi tại TV Kim Tân là 

(+13.37m) trên BĐ3 là 1,37m; sông Yên tại TV Chuối là (+4.31m) trên BĐ3 là 

0,81m; sông Cầu Chày tại TV Xuân Vinh là (+10.40m) trên BĐ3 là 0,4m; sông 

Lèn tại TV Lèn là (+5.66m) dưới BĐ3 là 0,34m; sông Mã tại Lý Nhân là 

(+10.82m) dưới BĐ2 là 0,18m; trên sông Chu tại Xuân Khánh là (+8.32 m), dưới 

BĐ1 là 0,68m. 

3. Về tình hình mực nước các sông, hồ  

- Mực nước các sông:  

Bảng 1. Mực nước sông ngày 17/9/2026 
 

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 
Thời gian 

quan trắc 

1 Mã Lý Nhân 10.82 9.50 15h00 

2 Chu Xuân Khánh 8.32 9.00 15h00 

3 Lèn Lèn 5.66 4.00 15h00 

4 Bưởi Kim Tân 13.37 10.00 15h00 

5 Yên Chuối 4.31 2.00 15h00 

6 Cầu Chày Xuân Vinh 10.40 8.00 15h00 

- Mực nước các hồ chứa lớn: 

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn ngày 17/9/2026 
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TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) 
Thời gian quan 

trắc 

1 Trung Sơn 160.0 155.85 14h00 

2 Hủa Na 240.0 235.12 14h00 

3 Cửa Đạt 110.0 109.97 14h00 

4 Yên Mỹ 20.36 21.74 14h00 

5 Sông Mực 33.0 33.42 14h00 

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ 

1. Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Để chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy đã ban hành 01 Công điện (số 01-CĐ/TU ngày 17/9/2026); Chủ tịch 

UBND tỉnh đã ban hành 02 Công điện (số 05/CĐ-UBND ngày 13/9/2026, số 

06/CĐ-UBND ngày 17/9/2026); Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành 

17 Công điện (gồm 02 Công điện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung các biện 

pháp ứng phó với thiên tai (số 81/CĐ-PTDS ngày 12/9/2026, số 86/CĐ-PTDS 

ngày 16/9/2026), 15 Công điện về phát lệnh báo động lũ trên các sông (số 09/CĐ-
PTDS ngày 14/9/2026; số 10-13/CĐ-PTDS ngày 15/9/2026; số 14-21/CĐ-PTDS 
ngày 16/9/2026, số 22,23/CĐ-PTDS ngày 17/9/2026) và 06 Công văn (số 80/CV-

PTDS ngày 11/9/2026; số 82/CV-PTDS ngày 13/9/2026; số 83/CV-PTDS ngày 
14/9/2026; số 84/CV-PTDS ngày 15/9/2026; số 85/CV-PTDS ngày 15/9/2026, 
87/CV-PTDS ngày 16/9/2026).  

2. Công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất 

Thời điểm lúc 15 giờ ngày 17/9/2026, các Công ty Khai thác công trình 

thủy lợi đang vận hành 60 trạm bơm với 265 máy bơm (Công ty Sông Chu 38 
trạm bơm 145 máy; Công ty Bắc Sông Mã 14 trạm bơm 60 máy bơm; Công ty 

Nam Sông Mã 08 trạm bơm 60 máy bơm) và đang vận hành 20 cống tiêu (Công 
ty Sông Chu 09 cống, Công ty Bắc Sông Mã 11 cống). 

3. Công tác sơ tán dân: Tổng số 45 xã, phường đã chủ động sơ tán 1.016 

hộ/3.892 khẩu sinh sống tại các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của thiên tai đến 

nơi an toàn; người dân ở nơi sơ tán đã được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu 

phẩm cần thiết. 

III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG/THIỆT HẠI 

Theo báo nhanh từ các địa phương, đơn vị, sơ bộ tình hình ảnh hưởng/thiệt 

hại do mưa lớn như sau:  

1. Về dân cư: Mưa lớn gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 

18 xã, phường gồm 2.679 hộ/10.061 khẩu. Hiện tại trong khu vực có đầy đủ 

lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết, thông tin liên lạc vẫn đảm bảo bình thường. 

2. Về nhà ở:  

          + Về nhà bị ngập: 8.419 hộ (xã Kim Tân 1.364 hộ, xã Cẩm Thủy 04 hộ, xã 

Cẩm Thạch 38 hộ, xã Ngọc Liên 77 hộ; Thạch Quảng 102 hộ; Thạch Bình 356 
hộ; Bỉm Sơn 100 hộ; Hà Trung 500 hộ; Lĩnh Toại 382 hộ; Nông Cống 1.524 hộ; 
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Tượng Lĩnh 288 hộ; Thăng Bình 100 hộ; Hoạt Giang 200 hộ; Hà Long 52 hộ, 

Cẩm Thạch 48 hộ; Thành Vinh 675 hộ; Hàm Rồng 2.223 hộ; Tân Ninh 205 hộ; 
Yên Phú 46 hộ; Thắng Lợi 100 hộ; Cẩm Tú 35 hộ). 

+ Có 04 nhà bị sập đổ, ảnh hưởng không gây thiệt hại về người (03 nhà bị 

sập đổ do ảnh hưởng của sạt lở đất, gồm: 02 nhà tại tổ dân phố Nam Sơn, phường 
Nghi Sơn; 01 nhà tại thôn Châu Lộc, xã Triệu Lộc); 01 nhà bị ảnh hưởng do sạt 

lở đá lăn (tại bản Lốc Toong, xã Trung Hạ); 01 nhà bị sập một phần mái nhà (tại 
thôn Ngọ, xã Triệu Lộc). 

3. Về cơ sở giáo dục: Trường THCS Nghi Sơn (phường Nghi Sơn) hư hỏng 

02 tivi, 03 máy trợ giảng. 

4. Thiệt hại về giao thông 

4.1. Thiệt hại trên các tuyến đường Quốc lộ/tỉnh lộ:  

- Tình hình sạt lở trên các tuyến đường giao thông gây tắc đường: 

+ Quốc lộ: Đã xử lý thông tuyến 05 vị trí/09 vị trí (QL.47/01 vị trí tại Yên 
Nhân; QL.16/02 vị trí tại Yên Khương, Tam Lư; QL.217/02 vị trí tại Trung Hạ, 

Thiết Ống); còn lại 04 vị trí sạt lở gây tắc đường, trong đó: QL.16/02 vị trí tại 

Hiền Kiệt (dự kiến khắc phục xong lúc 17 giờ hôm nay); QL.15C/02 vị trí (tại Pù 
Nhi/01 vị trí bị hư hỏng lún, sụt mặt đường, chưa dự kiến thời gian khắc phục; 

phát sinh thêm 01 vị trí tại Nhi Sơn dự kiến khắc phục xong lúc 19 giờ hôm nay); 

+ Tỉnh lộ: Đã xử lý thông tuyến 01 vị trí/08 vị trí (ĐT.521C/01 vị trí xã Pù 

Luông); còn lại 07 vị trí sạt lở gây tắc đường gồm: ĐT.518B/01 vị trí tại Cẩm 

Vân (dự kiến khắc phục xong lúc 09 giờ ngày 18/9/2026); ĐT.519/01 vị trí tại 

Vạn Xuân (dự kiến khắc phục xong khoảng 12 giờ ngày 21/9/2026; ĐT.530B/05 

vị trí tại Đồng Lương /01 vị trí (dự kiến khắc phục xong khoảng 20 giờ hôm nay), 

Văn Phú/04 vị trí (dự kiến khắc phục xong lúc 22 giờ hôm nay). 

Đơn vị quản lý đường bộ đang chỉ đạo, bố trí máy mọc, vật tư để xử lý, 

khắc phục đảm bảo an toàn giao thông. 

- Sạt tuy dương tại 108 vị trí, khối lượng khoảng 30.478 m3; sạt taluy âm 

tại 04 vị trí với tổng chiều dài 66 m; 

- Hư hỏng, sụt lún, nứt mặt đường tại 02 vị trí (QL.15C/01 vị trí; QL.47/01 

vị trí) với diện tích khoảng 293 m2. 

4.2 Thiệt hại trên các tuyến giao thông nông thôn:  

+ Có 42 vị trí sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn có đường khác để đi (Mường Lý/01 

vị trí; Quý Lương/01 vị trí; Tân Thành/04 vị trí; Na Mèo/02 vị trí; Quan Sơn/08 
vị trí; Đồng Lương/04 vị trí, Mường Chanh/01 vị trí; Tam Lư/03 vị trí; Yên 
Nhân/05 vị trí; Ngọc Liên/02 vị trí; Trung Thành/09 vị trí; Cẩm Tú/02 vị trí); 

chính quyền địa phương đã cử lực lượng hsướng dẫn người dân tham gia giao 

thông đảm bảo an toàn;  

+ 02 cầu tràn bị hư hỏng: Thạch Lập 01 vị trí, Quan Sơn 01 vị trí. 

4.3. Tình hình ngập trên các tuyến giao thông 

+ Đối với tuyến quốc lộ/tỉnh lộ: Hiện có 50 vị trí; trong đó, có 11 vị trí 

quốc lộ bị ngập gây tắc đường gồm: (QL.45/05 vị trí; QL.47B/01 vị trí; 
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QL.47C/01 vị trí; QL.217B/03 vị trí; Đường Nghi Sơn - Bãi Trành/01 vị trí); có 

41 vị trí tỉnh lộ bị ngập gây tắc đường (ĐT.505B/04 vị trí;ĐT.506E/02 vị trí; 
ĐT.512 tuyến chính/03 vị trí; ĐT.512 tuyến nhánh/01 vị trí; ĐT.514C/01 vị trí; 
ĐT.516/02 vị trí; ĐT.516B/04 vị trí; ĐT.518/01 vị trí; ĐT.518C/01 vị trí; 

ĐT.518E/01 vị trí; ĐT.520B/01 vị trí; ĐT.522/03 vị trí; ĐT.523/04 vị trí; 
ĐT.523B/01 vị trí; ĐT.523D/01 vị trí; ĐT.523E/03 vị trí; ĐT.525 tuyến chính/02 
vị trí; ĐT.530B/03 vị trí; ĐT.530D/01 vị trí; Đường Pù Nhi-Mường Chanh/01 vị 

trí; Đường vành đai phía Tây/01 vị trí). 

Đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn 

tham gia giao thông đảm bảo an toàn. 

5. Ảnh hưởng về sản xuất nông nghiệp: Đến thời điểm hiện tại, tổng diện 

tích ngập là 6.700 ha gồm: 3.777 ha lúa, 1.673 ha rau màu, 1.250 ha mía; 1.134 

ha nuôi trồng thủy sản bị tràn, vỡ; 32 ha muối bị hư hỏng; 200 con gà bị chết (xã 
Tây Đô/100 con; Yên Phú/100 con). 

6 Ảnh hưởng công nghiệp: 04 cột điện hạ thế bị đổ gãy (xã Thiên Phủ 03 

cột, Văn Phú 01 cột). 

7. Ảnh hưởng công trình khác: 

Có 01 công trình phụ (bếp + nhà vệ sinh) bị sập hoàn toàn (xã Yên Thắng); 

30m tường rào (xã Điền Lư).  

(Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các cấp, các ngành và các địa phương, đơn vị 

liên quan đã huy động lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục tình hình thiệt 

hại do thiên tai gây ra. 

- Ngày 16/9/2026, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thành lập đoàn công tác do đồng 

chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo công 

tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn các khu vực Thạch Thành. 

- Ngày 17/9/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập 07 đoàn công tác do 

các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra chỉ đạo 

công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn các khu vực Hà Trung, Thiệu 

Hóa, Thạch Thành, Thọ Xuân, Bỉm Sơn, Yên Định, Triệu Sơn, Ngọc Lặc, Nông 

Cống. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo lực lượng thường trực 15.206 cán bộ, 

chiến sỹ (quân sự 1.350 đồng chí; biên phòng 750 đồng chí; dân quân tự vệ 13.106 

đồng chí) sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân khi có tình huống; đã huy động 2.092 lượt 

cán bộ, chiến sỹ và các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, 

khắc phục hậu quả của thiên tai. 

- Công an tỉnh đã huy động 5.700 cán bộ, chiến sỹ (700 đồng chí Công an 

tỉnh; 5.000 đồng chí Công an xã) và 8.520 đồng chí an ninh trật tự cơ sở hỗ trợ 

người dân công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn công 

trình đê điều, thủy lợi; tham mưu chỉ đạo vận hành các hồ chứa thủy điện trên lưu 
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vực sông Mã đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn công tác 

tiêu úng, chống ngập tại các khu vực xảy ra ngập úng. 

- Sở Xây dựng, các đơn vị quản lý đường bộ và các địa phương, đơn vị liên 

quan đã tập trung xử lý dọn dẹp khối lượng đất đá bị sạt lở trên các tuyến đường 

bị hư hỏng, đảm bảo giao thông trong thời gian sớm nhất. 

- Các Công ty khai thác công trình thủy lợi và các địa phương căn cứ vào 

tình hình mưa và thực tế đã tổ chức vận hành tối đa các trạm bơm tiêu, cống tiêu 

để đảm bảo công tác tiêu úng.  

- Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chủ động huy động lực lượng, vật 

tư, phương tiện hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn; chuẩn bị, cung cấp đầy 

đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết tại nơi sơ tán đến, không để 

người dân bị đói, bị rét, thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết; bố trí lực lượng canh 

gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn để đảm bảo an toàn cho người dân. 

- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao đã huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và 

các nguồn lực để thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia 

- Cục Quản lý đê điều và PCTT 

- Cục QL và XD công trình thủy lợi 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PTDS tỉnh 

- Văn phòng Tỉnh uỷ 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa; 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP; 

- Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Huong).                                                                

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI 

Nguyễn Văn Chính 
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